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Số:         /TB-SYT  
 

    Hà Giang, ngày        tháng 01 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa  

bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Công văn số 5845/BYT- KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-SYT ngày 30/10/2024 của Sở Y tế về việc xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Sở Y tế tỉnh Hà Giang thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau: 

1. Tổng số cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật:  

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có tổng số 212 cơ sở khám chữa bệnh đã được xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật. Trong đó: 

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 0 

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 17  

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 195 

2. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuât cụ thể. 

2.1 Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập:  

- Bệnh viện tuyến tỉnh: 05/05 bệnh viện (BVĐK tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện 

Phổi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng) xếp cấp khám bệnh, 

chữa bệnh cơ bản. 

- Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: 11/11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện xếp cấp 

khám bệnh, chữa bệnh cơ bản. 

- 175/175 trạm Y tế xã phường, thị trấn: Xếp cấp Khám chữa bệnh ban đầu. 

- 18/18 Phòng khám đa khoa khu vực: Xếp cấp Khám chữa bệnh ban đầu. 

2.2 Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân: 

- 01/01 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Đức Minh) xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản. 



- 02/02 Phòng khám đa khoa tư nhân (PKĐK Trí Đức, PKĐK Đức Minh 2) xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. 

(Có các phụ lục chi tiết gửi kèm theo) 

Sở Y tế tỉnh Hà Giang thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên đại bàn tỉnh Hà Giang đến các cơ quan, đơn vị, người dân 

trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế các tỉnh/TP; 

- BHXH tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Bệnh viện đa khoa Đức Minh; 

- Phòng khám đa khoa Trí Đức; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- VNPTioffice; 

-Lưu VT, NVY. 
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  PHỤ LỤC I 

Bảng 1: Kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các bệnh viện trên địa bàn  

tỉnh Hà Giang 

(kèm theo Thông báo số:      /TB-SYT ngày       /01/2025 của SYT Hà Giang) 

 

TT ĐƠN VỊ Hạng Bệnh 

viện được xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

CHUYÊN 

KHOA 

ĐIỂM XẾP CẤP 

I. BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang I Tuyến Tỉnh Đa khoa 69 Cấp cơ bản 

2 Bệnh viện Phổi Hà Giang II Tuyến Tỉnh Phổi 25 Cấp cơ bản 

3 Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang III Tuyến Tỉnh Mắt 33 Cấp cơ bản 

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

Hà Giang 

III Tuyến Tỉnh Phục hồi 

chức năng 

21 Cấp cơ bản 

5 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà 

Giang 

II Tuyến Tỉnh Y học cổ 

truyền 

33 Cấp cơ bản 

6 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê II Tuyến Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

7 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn II Tuyến Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 



TT ĐƠN VỊ Hạng Bệnh 

viện được xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

CHUYÊN 

KHOA 

ĐIỂM XẾP CẤP 

8 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc II Tuyến Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ II Tuyến Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

10 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình II Tuyến Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

11 Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên II Tuyến Huyện Đa khoa 27 Cấp cơ bản 

12 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần II Tuyến Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

13 Bệnh viện đa khoa Nà Chì III Tuyến Huyện Đa khoa 21 Cấp cơ bản 

14 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện 

Bắc Quang 

II Tuyến Huyện Đa khoa 31 Cấp cơ bản 

15 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện 

Hoàng Su Phì 

II Tuyến Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

16 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh II Tuyến Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

II. CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN 

11 Bệnh viện đa khoa Đức Minh III Tuyến Huyện Đa khoa 32 Cấp cơ bản 

 



 

PHỤ LỤC II 

Danh Sách Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

(kèm theo Thông báo số:      /TB-SYT ngày      /01/2025 của SYT Hà Giang) 

    

STT Tên cơ sở KBCB Địa chỉ 
Cấp chuyên môn kỹ 

thuật 

TTYT Huyện Vị Xuyên 

1 Trạm Y tế xã Thuận Hòa Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

2 Trạm Y tế xã Lao Chải Thôn Bản Phùng, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Minh Tân Thôn Bắc Sum, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

4 Trạm Y tế xã Thanh Đức Thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Ngọc Minh Thôn Riềng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Kim Linh Thôn Bản Lầu, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Linh Hồ Thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

8 
Trạm Y tế xã Phương 

Tiến 

Thôn Nà Thài, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Tùng Bá Thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Đạo Đức Thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



11 
Trạm Y tế xã Trung 

Thành 
Thôn Trang, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

12 
Trạm Y tế thị trấn Việt 

Lâm 

Tổ 1, Thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Cao Bồ Thôn Thác Tăng, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Việt Lâm Thôn Hát, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

15 
Trạm Y tế thị trấn Vị 

Xuyên 

Thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

16 Trạm Y tế xã Xín Chải Thôn Tả Ván, xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

17 
Trạm Y tế xã Thượng 

Sơn 

Thôn Vằng Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

18 
Trạm Y tế xã Thanh 

Thuỷ 

Thôn Giang Nam, xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

19 
Trạm Y tế xã Phong 

Quang 

Thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

20 Trạm Y tế xã Kim Thạch Thôn Bản Thấu, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

21 Trạm Y tế xã Ngọc Linh 
Thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

22 
Trạm Y tế xã Quảng 

Ngần 

Thôn Nặm Thín, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

23 Trạm Y tế xã Phú Linh Thôn Nà Ác, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

24 
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Bạch Ngọc 
Thôn Phai, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT Thành phố Hà Giang 



25 
Phòng khám Đa khoa 

Trung tâm y tế Thành phố 
Tổ 3 Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

26 
Trạm Y tế xã Phương 

Thiện 

Thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

27 Trạm y tế xã Phương Độ Thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

28 Trạm y tế xã Ngọc Đường 
Thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

29 
Trạm Y tế phường Minh 

Khai 
Tổ 18, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

30 
Trạm Y tế phường Trần 

Phú 
Tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

31 
Trạm Y tế phường 

Nguyễn Trãi 

Tổ 16, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

32 
Trạm Y tế phường Ngọc 

Hà 
Tổ 7, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

33 
Trạm Y tế phường Quang 

Trung 

Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Yên Minh 

34 
Trạm Y tế Thị trấn Yên 

Minh 
Tổ 5, Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

35 Trạm Y tế xã Hữu Vinh Thôn Nà Tậu, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

36 Trạm Y tế xã Sủng Thài 
Thôn Hồng Ngài C, xã Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

37 
Trạm Y tế xã Sủng 

Cháng 

Thôn Cháng Lộ, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

38 Trạm Y tế xã Thắng Mố Thôn Khán Trồ, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



39 Trạm Y tế xã Phú Lũng Thôn Sủng Sử A, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

40 Trạm Y tế xã Na Khê Thôn Lùng Búng, xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

41 
Trạm Y tế xã Lao Và 

Chải 

Thôn Chi Sang, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

42 Trạm Y tế xã Đông Minh Thôn Bản Lò, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

43 Trạm Y tế xã Ngam La 
Thôn Nậm Noong, xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

44 Trạm Y tế xã Mậu Long Thôn Hạt Đạt, xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

45 Trạm Y tế xã Ngọc Long Thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

46 Trạm Y tế xã Du Tiến Thôn Bản Lý, xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

47 Trạm Y tế xã Du Già Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, huyện Yên Minh , tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

48 
Trạm Y tế xã Đường 

Thượng 

Thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

49 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Mậu Duệ 
Thôn Pắc Luy, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

50 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Lũng Hồ 
Thôn Lũng Hồ 1, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

51 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Bạch Đích 

Thôn Na Sàng 1, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Xín Mần 

52 Trạm Y tế xã Nàn Xỉn Thôn Chúng Chải, xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



53 Trạm Y tế xã Xín Mần Thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

54 Trạm Y tế xã Thèn Phàng 
Thôn Khâu Tinh, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

55 Trạm Y tế xã Bản Díu Thôn Díu Thượng, xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

56 Trạm Y tế xã Chí Cà 
Thôn Chí Cà Thượng, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

57 Trạm Y tế xã Pà Vầy Sủ Thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

58 
Trạm Y tế thị Trấn Cốc 

Pài 
Thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

59 Trạm Y tế xã Nàn Ma Thôn Lùng Sán, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

60 Trạm Y tế xã Bản Ngò Thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

61 Trạm Y tế xã Nấm Dẩn Thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

62 Trạm Y tế xã Trung Thịnh 
Thôn Đông Chứ, xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

63 Trạm Y tế xã Thu Tà Thôn Tỷ Phàng, xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

64 Trạm Y tế xã Cốc Rế Thôn Lùng Vai, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần , tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

65 Trạm Y tế xã Tả Nhìu Thôn Lủng Mở, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

66 Trạm Y tế xã Chế Là Thôn Cốc Cộ, xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

67 
Trạm Y tế xã Quảng 

Nguyên 

Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



68 Trạm Y tế xã Khuôn Lùng 
Thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Quang Bình 

69 Trạm Y tế xã Bản Rịa Thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

70 Trạm Y tế xã Bằng Lang Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

71 Trạm Y tế xã Hương Sơn 
Thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

72 Trạm Y tế xã Nà Khương 
Thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

73 
Trạm Y tế xã Tiên 

Nguyên 

Thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

74 Trạm Y tế xã Tiên Yên 
Thôn Yên Trung, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

75 Trạm Y tế xã Tân Bắc 
Thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

76 Trạm Y tế xã Tân Nam Thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

77 Trạm Y tế xã Tân Trịnh Thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

78 Trạm Y tế xã Vĩ Thượng Thôn Trung, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

79 Trạm Y tế xã Xuân Minh 
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

80 Trạm Y tế xã Yên Hà Thôn Tân Chàng, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

81 Trạm Y tế xã Yên Thành 
Thôn Yên Lập, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



82 
Trạm Y tế thị trấn Yên 

Bình 
Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

83 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Xuân Giang 

Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Quản Bạ 

84 
Trạm Y tế thị trấn Tam 

Sơn 
Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

85 Trạm Y tế xã Quản Bạ Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

86 Trạm Y tế xã Cán Tỷ Thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

87 Trạm Y tế xã Lùng Tám Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

88 Trạm Y tế xã Thái An Thôn Séo Lủng 2, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

89 Trạm Y tế xã Bát Đại Sơn Thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

90 Trạm Y tế xã Thanh Vân Thôn Mã Hồng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

91 
Trạm Y tế xã Nghĩa 

Thuận 

Thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

92 Trạm Y tế xã Tả Ván Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

93 Trạm Y tế xã Cao Mã Pờ Thôn Cao Mã, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

94 Trạm Y tế xã Quyết Tiến 
Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

95 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Đông Hà 
Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



96 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Tùng Vài 
Thôn Suối Vui, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Mèo Vạc 

97 
Trạm Y tế thị trấn Mèo 

Vạc 

Thôn Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

98 Trạm Y tế xã Tả Lủng Thôn Há Chế, xã Tả Lủng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

99 Trạm Y tế xã Sủng Trà Thôn Sủng Trà, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

100 Trạm Y tế xã Sủng Máng 
Thôn Sủng Nhỉ A, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

101 Trạm Y tế xã Lũng Chinh Thôn Sủng Lủ, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

102 Trạm Y tế xã Nậm Ban Thôn Bản Ruộc, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

103 Trạm Y tế xã Tát Ngà Thôn Nà Trào, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

104 Trạm Y tế xã Niêm Tòng Thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

105 
Trạm Y tế xã Giàng Chu 

Phìn 

Thôn Hố Quáng Phìn, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

106 
Trạm Y tế xã Cán Chu 

Phìn 

Thôn Cán Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

107 Trạm Y tế xã Lũng Pù Thôn Chí Dỉ Phìn, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

108 Trạm Y tế xã Khâu Vai Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

109 Trạm Y tế xã Pả Vi Thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



110 Trạm Y tế xã Pải Lủng Thôn Pải Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

111 
Trạm Y tế xã Thượng 

Phùng 

Thôn Hầu Lùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

112 Trạm Y tế xã Sơn Vĩ Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

113 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Niêm Sơn 

Thôn Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

114 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Xín Cái 
Thôn Tìa Chớ, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Hoàng Su Phì 

115 Trạm Y tế xã Bản Máy 
Thôn Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

116 Trạm Y tế xã Bản Phùng 
Thôn Tô Meo, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

117 Trạm Y tế xã Nàng Đôn Thôn Cóc Be,xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

118 Trạm Y tế xã Pờ Ly Ngài 
Thôn Chàng Chảy, xã Pờ Ly Ngài huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

119 Trạm Y tế xã Sán Sả Hồ Thôn Hạ A, xã Sán Sả Hồ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

120 Trạm Y tế xã Bản Luốc 
Thôn Bành Văn I, xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

121 Trạm Y tế xã Tụ Nhân Thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

122 Trạm Y tế xã Thàng Tín 
Thôn Tả Chải, xã Thàng Tín  huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

123 Trạm Y tế xã Pố Lồ Thôn Cóc Có, xã Pố Lồ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



124 Trạm Y tế xã Đản Ván 
Thôn Lủng Nàng, xã Đản Ván huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

125 
Trạm Y tế xã Thèn Chu 

Phìn 

Thôn Nậm Dế, xã Thèn Chu Phìn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

126 
Trạm Y tế xã Ngàm Đăng 

Vài 

Thôn Thiêng Khum Thượng, xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

127 Trạm Y tế xã Bản Nhùng 
Thôn Na Nhung, xã Bản Nhùng huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

128 
Trạm Y tế xã Tả Sử 

Choóng 

Thôn Hóa Chéo Phìn, xã Tả Sử Choóng huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

129 Trạm Y tế xã Tân Tiến 
Thôn Bản Qua II, xã Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

130 Trạm Y tế xã Túng Sán 
Thôn 3 Khu Trù Sán, xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

131 Trạm Y tế xã Nậm Ty Thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

132 Trạm Y tế xã Nậm Khòa 
Thôn Vinh Quang, xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

133 Trạm Y tế xã Hồ Thầu 
Thôn Tân Thành, xã Hồ Thầu  huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

134 Trạm Y tế xã Nam Sơn 
Thôn 1 Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

135 
Trạm Y tế thị trấn Vinh 

Quang 
Tổ 2, thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

136 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Chiến Phố 

Thôn Chiến Phố Thượng, xã Chiến Phố huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

137 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Nậm Dịch 
Thôn 10, xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

138 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Thông Nguyên 

Khu chợ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



TTYT huyện Đồng Văn 

139 
Trạm Y tế thị trấn Đồng 

Văn 

Thôn Sì Phài, Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

140 Trạm Y tế xã Tả Lủng Thôn Sà Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

141 Trạm Y tế xã Ma Lé Thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

142 Trạm Y tế xã Tả Phìn Thôn Tả Phìn B, xã Tả Phìn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

143 Trạm Y tế xã Sủng Là Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là huyện, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

144 Trạm Y tế xã Sủng Trái Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

145 Trạm Y tế xã Sảng Tủng 
Thôn Sính Thầu, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

146 Trạm Y tế xã Vần Chải 
Thôn Vần Chải A, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

147 Trạm Y tế xã Lũng Thầu Thôn Tủng A, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

148 Trạm Y tế xã Phố Cáo 
Thôn Chúng Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

149 Trạm Y tế xã Sà Phìn Thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

150 Trạm Y tế xã Lũng Táo Thôn Lũng Táo, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

151 Trạm Y tế xã Lũng Cú Thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

152 Trạm Y tế xã Phố Là Thôn Phố Là A, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



153 
Trạm Y tế xã Hố Quáng 

Phìn 

Thôn Há Súa, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

154 Trạm Y tế xã Sính Lủng Thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

155 
Trạm Y tế xã Thài Phìn 

Tủng 

Thôn Nhèo Lủng, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

156 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Lũng Phìn 

Thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

157 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Phố Bảng 
Khu 1, thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Bắc Quang 

158 
Trạm Y tế thị trấn Việt 

Quang 
Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

159 
Trạm Y tế thị trấn Vĩnh 

Tuy 

Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh 

Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

160 Trạm Y tế xã Tân Lập 
Thôn Chu Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

161 Trạm Y tế xã Tân Thành 
Thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

162 Trạm Y tế xã Đồng Tiến Thôn Phiến, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

163 Trạm Y tế xã Đồng Tâm Thôn Chang, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

164 Trạm Y tế xã Tân Quang 
Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

165 
Trạm Y tế xã Thượng 

Bình 

Thôn Nặm Pạu, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

166 Trạm Y tế xã Hữu Sản 
Thôn Quyết Tiến, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



167 Trạm Y tế xã Kim Ngọc Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

168 Trạm Y tế xã Việt Vinh 
Thôn Minh Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

169 Trạm Y tế xã Bằng Hành 
Thôn Quyết Thắng, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

170 Trạm Y tế xã Quang Minh 
Thôn Bế Triều, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

171 Trạm Y tế xã Vô Điếm 
Thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

172 Trạm Y tế xã Việt Hồng 
Thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

173 Trạm Y tế xã Hùng An Thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

174 Trạm Y tế xã Đức Xuân 
Thôn Xuân Thành, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

175 Trạm Y tế xã Tiên Kiều Thôn Kim, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

176 Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo 
Thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

177 Trạm Y tế xã Vĩnh Phúc 
Thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

178 Trạm Y tế xã Đông Thành 
Thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

179 
Phòng khám đa khoa Liên 

Hiệp 

Thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

180 
Phòng khám đa khoa 

Đồng Yên 
Thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

TTYT huyện Bắc Mê 



181 Trạm Y tế xã Yên Định Thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

182 Trạm Y tế xã Thượng Tân Thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

183 Trạm Y tế xã Minh Sơn Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

184 Trạm Y tế xã Lạc Nông Thôn Bản Noong, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

185 Trạm Y tế xã Giáp Trung Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

186 
Trạm Y tế thị trấn Yên 

Phú 
Thôn Pắc Sáp, Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

187 Trạm Y tế xã Yên Phong Thôn Bản Tắn, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

188 Trạm Y tế xã Phú Nam Thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

189 Trạm Y tế xã Yên Cường Thôn Bản Chung, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

190 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Luông 

Thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

191 
Trạm Y tế xã Đường 

Hồng 

Thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

192 
Phòng  khám đa khoa khu 

vực Minh Ngọc 
Thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

193 
Phòng khám đa khoa khu 

vực Đường Âm 
Thôn Độc Lập, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

Cơ sở y tế tư nhân 

194 
Phòng khám đa khoa Trí 

Đức 

Số nhà 174, tổ 01, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh 

Hà Giang. 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 



195 
Phòng khám đa khoa Đức 

Minh 2- Bắc Quang 
Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

 

 

 

 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T11:45:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	Trương Thanh Hải<tthai.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-01-06T14:07:13+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:12:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-06T14:13:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




